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Nguyễn Văn Phúc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH TẾ VIỆT NAM 2011
Theo báo cáo của Bộ KH và ĐT gửi UBKT của QH, trong tổng số 22 chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch 2011, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có 2/5 chỉ tiêu về kinh tế đã đạt và vượt mức kế hoạch, và cao hơn số đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp QH khóa 2 là tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu và tỷ lệ nhập siêu. Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước, tổng vốn đầu tư phát triển (34,6% so với 40% GDP), chỉ số giá tiêu dùng, tuyển mới đại học, cao đẳng (đặc biệt có sự sai lệch rất lớn giữa con số ước thực hiện tuyển mới đại học, cao đăng báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 là 11,6% và con số mới nhất chỉ là 5,5%)…
1. Tăng trưởng kinh tế 

Trong báo cáo của Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2011, CP đã đánh giá tình hình kinh tế tương đối khả quan và dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ là 6%. Tuy nhiên,  mặc dù đã cán mức đáy trong quý II, và đã dần khôi phục đà tăng trưởng và đạt mức tăng trưởng khá cao 6,07% trong quý IV/2011, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế của Việt Nam đã giảm xuống mức 5,89% (chỉ cao hơn tăng trưởng năm 2009 trong giai đoạn 2008-2011). So với tốc độ tăng trưởng đề ra là 7-7,5% ở NQ của QH về phát triển KT-XH năm 2011 (thông qua vào tháng 11/2010), mức tăng trưởng thực tế như vậy là khá thấp. Có thể nói, sau những tác động của NQ số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, và những diễn biến phức tạp của lãi suất và hệ thống tài chính ngân hàng, tăng trưởng kinh tế đã chịu tác động tiêu cực.
Song đây lại là mức rất đáng ghi nhận trong so sánh với nhiều nước khác ở châu Á và trên thế giới (Mỹ: 1,52%, EU: 1,69%, Nhật Bản: -0,47%, các nước NICs (Hàn Quốc, Singapre, Đài Loan và Hồng Kông): trung bình 4,67%), Malaysia: 5,2%, …) (Nguồn: WB, IMF). Mức tăng trưởng cũng này cần được nhìn nhận tích cực trong bối cảnh tổng đầu tư bị cắt giảm mạnh từ mức cao 41,9% GDP trong năm 2010 xuống chỉ còn 34,6% GDP trong năm 2011 do Chính phủ tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Như vậy là hiệu quả sử dụng vốn cũng được cải thiện, với sự giảm đáng kể của chỉ số ICOR từ mức 6,2 năm 2010 xuống 5,9 trong năm 2011 (Theo nghiên cứu của VASS). Việc cắt giảm đầu tư xuống còn 34,6% GDP (so với mục tiêu 40% theo NQ của QH) là một động thái đáng khích lệ, trong bối cảnh bất ổn vĩ mô hiện nay.
Xét từ góc độ tổng cầu, kết quả tăng trưởng kinh tế khả quan năm 2011 của Việt Nam được dẫn dắt chủ yếu bởi động lực tăng trưởng của yếu tố xuất khẩu (đạt 96,9 tỷ USD, tăng 34,2% so với năm 2010, gấp hơn 3,4 lần so với chỉ tiêu QH đặt ra và yếu tố tăng trưởng tiêu dùng cuối cùng (đặc biệt là của khu vực dân cư). 
Xét từ góc độ cơ cấu ngành, mặc dù tăng trưởng ở khu vực công  nghiệp và xây dựng (đóng góp 2,32 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung) cũng như khu vực dịch vụ (đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung) đều giảm tốc trong năm 2011 song giá trị gia tăng toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng trưởng 4% (mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây –  và đóng góp tới 0,66 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế) được coi là một điểm sáng, đóng vai trò giảm sốc khá hiệu quả cho nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8%, thấp hơn so với số đã báo cáo Quốc hội là 8,5%. Giá trị tăng thêm toàn ngành dịch vụ tăng 7,01%, cao hơn so với số đã báo cáo Quốc hội là 6,4% và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước (5,89%).
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Nguồn: GSO
2. Lạm phát 

Trong báo cáo tháng 10/2011, CP đã đánh giá lạm phát đã có xu hướng giảm dần từ tháng 5 và dự báo lạm phát cả năm sẽ ở mức 18%. Thực tế lạm phát cũng đã tăng xung quanh mức dự báo này của CP (tăng 18,13% so với năm 2010). Lạm phát cao không chỉ khiến cho Việt Nam rơi vào nhóm 4 nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới (sau Kenya: 18,93%; Tanzania: 19,8%; và Venezuela: 26%) mà còn bộc lộ nguy cơ tiềm ẩn rủi ro khá cao về bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. 

Mặc dù chỉ tiêu của NQ của QH cho năm 2011 chỉ là không quá 7%, nhưng những diễn biến rất phức tạp của giá xăng dầu và hàng hóa cơ bản và giá lương thực (trong nước cũng như thế giới), và hệ lụy của chính sách nới lỏng tín dụng giai đoạn 2006-2010
, nên những thay đổi về chỉ tiêu lạm phát của CP trong năm 2011 là có thể hiểu được.
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Nguồn: GSO

Những nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát của Việt Nam tăng cao trong năm 2011 bao gồm cả nhóm nguyên nhân nội tại của nền kinh tế (mang tính quyết định) và nhóm nguyên nhân bên ngoài. Do lạm phát cơ bản của Việt Nam
 năm 2011 ở mức cao hai con số nên một trong những nguyên nhân chính trong ngắn hạn có nguồn gốc từ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa mở rộng kéo dài trong trong nhiều năm qua, dẫn đến sự mở rộng nhanh của tổng cầu. Các nguyên nhân quan trọng khác mang mang tính cơ cấu và dài hạn được tích tụ trong nhiều năm và có độ trễ trong ảnh hưởng như thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại ở mức cao và kéo dài dai dẳng , hiệu quả đầu tư (đặc biệt là đầu tư công) cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia và năng suất lao động thấp, và những hạn chế trong việc tăng sản xuất lương thực-thực phẩm khi giá cả các sản phẩm này tăng cao. Kỳ vọng bất lợi về lạm phát do ký ức sâu về lạm phát cao trong những năm gần đây cũng được xem là một nhân tố quan trọng dẫn tới lạm phát cao năm 2011.

3. Cán cân thanh toán quốc tế 

Theo báo cáo tháng 10/2011, CP đã đánh giá xuất khẩu năm 2011 tăng cao và nhập siêu được kiểm soát. Theo đó, ước thực hiện nhập siêu cả năm sẽ ở mức 10 tỷ USD (bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu), thấp hơn nhiều mức mục tiêu mà QH đã thông qua là 18%. Tuy nhiên, con số theo Báo cáo bổ sung là nhập siêu cả năm đạt 9,84 tỷ uSSD, bằng 10,16% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm và số đã báo cáo Quốc hội
.
Thực tế diễn biến kinh tế năm 2011 cũng cho thấy nhận định của CP là khá xác đáng. Cán cân thương mại hàng hóa thực tế chỉ thâm hụt khoảng 9,5 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, và chỉ bằng 9,9% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra của QH và CP. 

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lớn hơn nhiều so với tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2011 ước thực hiện đạt mức 96,257 tỷ USD, tăng khoảng 33,25% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng mạnh của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2011 chủ yếu là do sự đóng góp của yếu tố tăng giá với đơn giá của nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới năm 2011 đã tăng cao hơn nhiều so với năm 2010. Theo đánh giá thì xuất khẩu tăng có 2/3 là do yếu tố giá, 1/3 do lượng, trong đó về lượng thì nhiều hàng nông, lâm, thủy sản tăng nhưng nhóm hàng này bao giờ cũng có giới hạn, không thể tăng 10-20% nhưng trong lĩnh vực công nghiệp. 
Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong năm 2011 ước đạt 105,774 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ của năm trước. Tương tự như trường hợp xuất khẩu, nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong năm 2011 là đơn giá nhiều mặt hàng trên thị trường quốc tế tăng cao, điển hình là giá bông tăng 72%; giá xăng, dầu tăng 46%; giá cao su tăng 22%.
Mặc dù nhập siêu cao (9,84%), nhưng Việt Nam nhận được lượng kiều hối tăng (9 tỷ USD so với 8 tỷ USD năm 2010), khiến cho cán cân tài khoản vãng lai giảm mạnh. 

Trong khi đó, cán cân vốn và tài chính trong năm 2011 cũng có sự cải thiện đáng kể nhờ sự ổn định tương đối của nguồn vốn vào Việt Nam (số vốn FDI giải ngân là khoảng 11 tỷ USD, cộng thêm ODA giải ngân khoảng 3,2 tỷ USD). Theo đó, cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế đã có bước cải thiện rất tích cực và chuyển sang trạng thái thặng dư (ước tính đạt mức 3,1 tỷ USD). Đây cũng là điểm sáng của năm 2011 vì cán cân thanh toán tổng thể trong một vài năm gần đây bị thâm hụt đáng kể (ví dụ như năm 2009 cán cân thanh toán tổng thể đã thâm hụt tới 8,8 tỷ USD và trong năm 2010 cũng thâm hụt khoảng 3,07 tỷ USD). 
Bảng 1 - Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã được Quốc hội thông qua

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2011
	Ước TH

năm 2011

đã báo cáo

QH kỳ họp

thứ hai
	Đánh giá

lại thực

hiện năm

2011

	1
	Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
	%
	7-7,5
	Khoảng 6
	5,89

	2
	Tốc độ tăng Tổng kim ngạch xuất khẩu
	%
	10
	31,6
	34,2

	3
	Tỷ lệ nhập siêu (so với kim ngạch xuất khẩu
	%
	Không quá

18
	10,5
	10,1

	4
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP
	%
	40
	34,5
	34,6

	5
	Chỉ số giá tiêu dùng
	%
	Không quá 7
	Khoảng 18
	18,13

	6
	Tuyển mới đại học, cao đẳng
	%
	6,5
	11,6
	5,5

	7
	Tuyển mới trung cấp chuyên nghiệp
	%
	10
	10,8
	12,5

	8
	Tuyển mới cao đẳng nghề và trung cấp nghề
	%
	16,5
	16,7
	16,7


	9
	Mức giảm tỷ lệ sinh
	%
	0,2
	0,2
	0,2

	10
	Tạo việc làm
	Triệu người
	1,6


	1,54
	1,538

	
	Trong đó: Lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài
	Vạn người
	8,7
	8,7
	8,83

	11
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	Giảm 2% theo chuẩn mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%
	Giảm 1,5%
	Giảm 2%

	12
	Số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới
	%
	4
	1
	-

	13
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	17,3
	17,3
	16,8

	14
	Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không kể trạm y tế xã phường)
	Giường bệnh
	21
	21
	21,1

	15
	Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người
	m2
	19
	21,3
	18,3

	16
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	86
	83
	83

	17
	Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch
	%
	78
	78
	77

	18
	Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
	%
	69
	78
	82

	19
	Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý
	%
	82
	82
	82

	20
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	55
	60
	65

	21
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	83
	83
	83

	22
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40
	40,5
	40,2


Nguồn: Bộ KH - ĐT
4. Một số chỉ tiêu về chính sách vĩ mô  

4.1. Chính sách tiền tệ

Với quyết tâm bình ổn vĩ mô và kiểm soát lạm phát, trong báo cáo tháng 10/2011, CP đã chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt; và ước cả năm, tổng dư nợ tín dụng tăng 12%, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,5%. Vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Kết thúc năm 2011, tín dụng và tổng phương tiện thanh toán tăng tương ứng là 12% và 10% (thấp hơn mức dự kiến của CP). Các mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch cho phép (tín dụng 20% và phương tiện thanh toán 15-16%). Mức tăng trưởng tín dụng này cũng rất thấp so với mức bình quân của chỉ số này trong 5 và 10 năm trở lại đây tương ứng là 33% và 29,4%, và cũng là mức tăng trưởng tín dụng thấp chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng.
Những con số này cho thấy việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ đã diễn ra nhanh và quyết liệt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tốc độ tăng giá và kỳ vọng lạm phát, tạo tiền đề quan trọng để giảm lãi suất. Tuy nhiên, mức tăng thấp của phương tiện thanh toán và tín dụng cũng cho thấy do lãi suất quá cao trong thời gian dài, năng lực hấp thụ vốn của các doanh nghiệp suy giảm. 

Hình 3. Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng 2008-2011
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Nguồn: NHNN
4.2. Chính sách tài khóa 

Theo báo cáo của CP tháng 10/2011, CP đã tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, đồng thời rà soát, cắt giảm và sắp xếp lại đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, sắp hoàn thành; miễn, giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp và cá nhân. Và dự kiến bội chi ngân sách nhà nước cả năm 2011 giảm xuống còn 4,9% GDP

Thực tế cho thấy, tính tới thời điểm cuối năm 2011, nhờ tổng thu ngân sách Nhà nước đã tăng rất mạnh (vượt dự toán 13,4%) và ước đạt khoảng 674,5 nghìn tỷ đồng (tăng 20,6% so với với cùng kỳ năm trước) và tổng chi ngân sách Nhà nước được kiềm chế ở mức ước tính khoảng 796 nghìn tỷ đồng, giúp cho thâm hụt ngân sách Nhà nước năm nay đã giảm được xuống mức 4,9% GDP, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu kế hoạch bội chi ngân sách đã đề ra là không vượt quá 5,3% trong năm 2011). Tuy nhiên, trong báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 704,267 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với dự toán và tăng 4,4% so với số đã báo cáo Quốc hội. Chi ngân sách đạt 825,767 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% (100,167 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. 
Cùng với chỉ tiêu về nhập siêu, đây cũng là một điểm sáng của năm 2011 và đóng góp tích cực cho nỗ lực giảm tổng cầu để kiềm chế kiểm soát lạm phát, giảm bớt chênh lệch giữa đầu tư và tiết kiệm nội địa nhằm giảm thâm hụt thương mại và ổn định tỷ giá.

Tuy nhiên, việc cắt giảm thâm hụt ngân sách không có nghĩa là cắt giảm tất cả các khoản chi, mà là dựa vào việc tái cơ cấu lại giữa các hạng mục chi, trong đó có thể điều chỉnh tăng đối với một số cấu phần chi ưu tiên như chi cho các dự án sắp hoàn thành, chi cho hoạt động an sinh xã hội, chi cho tiền lương, v.v… Trong trung và dài hạn, thâm hụt ngân sách cần được tiếp tục cắt giảm theo một lộ trình phù hợp, gắn liền với quá trình tái cơ cấu đầu tư công. 
II. KINH TẾ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 – NHỮNG ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VÀ TRIỂN VỌNG CẢ NĂM 2012
1. Kinh tế thế giới và dự kiến tác động đến Việt Nam 
1.1. Tăng trưởng thế giới suy giảm kéo theo những khó khăn về xuất khẩu
Hầu hết các dự báo của các tổ chức thế giới đều thống nhất nhận định về một triển vọng ảm đạm hơn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu còn chưa thể giải quyết triệt để.
· Báo cáo tháng 1/2012 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng kinh tế thế giới 2012 sẽ chỉ tăng trưởng 3,3% (giảm 0,7% so với dự báo tháng 9/2011). Ngân hàng Thế giới (WB) cũng hạ mạnh dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2012 xuống 2,5%, thấp hơn dự báo 3,6% vào tháng 6 năm 2011). 

· Không những Mỹ và EU đối diện tăng trưởng suy giảm, kinh tế Trung Quốc cũng gặp khó khăn. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố năm 2012, nước này sẽ giảm tốc độ tăng trưởng xuống mức 7,5% (so với mức tăng trung bình 9-11%/năm trong vòng vài thập niên gần đây). 
Xu hướng chung của tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 sẽ khiến sức cầu chung của kinh tế thế giới suy giảm, và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam bị suy giảm. Từ quí 3/2011 đã xuất hiện những dấu hiệu của khó khăn đối với một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam dưới tác động của tình hình kinh tế toàn cầu xấu đi. Ví dụ như trong ngành dệt may, đơn hàng đã có xu hướng suy giảm và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) dự báo năm 2012 sẽ là một năm khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu dệt may, đặc biệt là đối với việc xuất sang các nước EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của dệt may Việt Nam
. 
1.2. Thị trường tài chính thế giới trở nên bất định có thể khiến tài khoản vốn và tài chính Việt Nam có thể bị tác động

Khủng hoảng nợ châu Âu chưa có hướng giải quyết, đồng Euro có nguy cơ sụp đổ, theo đó, khủng hoảng nợ công đang là tác nhân mới làm cho khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 tiếp diễn chưa đến hồi kết. Ngoài việc làm chậm lại đà phục hồi tăng trưởng của kinh tế toàn cầu nói chung, các khu vực nói riêng, hệ luỵ trước tiên là đẩy hàng loạt quốc gia vào diện vỡ nợ hoặc nguy cơ vỡ nợ như Hy Lạp, Ireland, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…Nhiều định chế tài chính tầm cỡ toàn cầu và khu vực chưa kịp gượng dậy sau cú vấp ngã đau đớn của khủng hoảng năm 2008 lại chịu tổn thất nặng nề về tài chính và uy tín do những tổn thất đã và có thể xảy ra vì đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và/hoặc cho vay các doanh nghiệp thuộc các nước có nguy cơ vỡ nợ. Điều này khiến thị trường tài chính thế giới trở bên bất định 
Trong dài hạn, môi trường tài chính toàn cầu bất định sẽ ảnh hưởng đến luồng vốn đầu tư vào Việt Nam (FDI, ODA và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài). Trong bối cảnh tiếp cận vốn trở nên khó khăn hơn, các nhà đầu tư sẽ thận trọng và kén chọn hơn, với các yêu cầu cao hơn về lợi suất đầu tư và yêu cầu khắt khe hơn về môi trường kinh doanh dành cho họ trong so sánh với các điểm đến đầu tư khác ở trên thế giới. Luồng vốn ODA cũng sẽ trở nên khó khăn hơn, cho dù Nhật Bản và gần đây là Hàn Quốc vẫn tiếp tục dành cho Việt Nam một sự quan tâm đặc biệt. Như vậy Việt Nam thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 với các thông số mới khắt khe hơn, và điều này đòi hỏi Việt Nam có những nỗ lực cao hơn trong việc tạo môi trường tốt để thu hút, sàng lọc và sử dụng hiệu quả luồng vốn nước ngoài chất lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước, trong khi lại tránh được các hiệu ứng phụ (tác động đến môi trường, sử dụng nhiều điện, chuyển giá v.v…).

1.3. Yếu tố chi phí đẩy liên quan đến thế giới được coi là có ảnh hưởng tích cực trong năm 2012 

Liên quan đến nhóm chi phí đẩy, giá dầu thô – nhiên liệu chiến lược của nền kinh tế, được dự báo sẽ không thay đổi nhiều trong năm 2012 so với năm 2011 (gần 100 USD/1 thùng vào cuối năm 2011), dưới tác động trái chiều của hai nhóm yếu tố đối nghịch nhau: một mặt giá dầu thô có thể giảm do tăng trưởng toàn cầu có thể bị chậm lại (làm giảm cầu đối với dầu thô), song mặt khác dầu thô vẫn chịu sức ép tăng giá dưới tác động của bất ổn định chính trị ở Trung Đông và sự tranh chấp giữa phương Tây và Iran (làm nguồn cung dầu thô trở nên không ổn định).
Bảng 1. Dự báo giá dầu thô trung bình tháng (USD/thùng)
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	92,0
	3,9
	8,7


Nguồn: West Texas Intermediate  http://www.forecasts.org/oil.htm, cập nhật ngày 7/2/2012

Về giá gạo thế giới, một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam và cũng đóng vai trò quan trọng đối với chỉ số CPI, và còn có tác động lên lạm phát như là một yếu tố chi phí đẩy thông qua sức ép lên tiền lương, Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đặt tại Manila (IRRI) dự báo sẽ ổn định ở mức của năm 2011
.

2. Kinh tế Quý I năm 2012 và Triển vọng năm 2012 

Bối cảnh kinh tế năm 2012 khó khăn hơn (tăng trưởng suy giảm, nhu cầu suy giảm và các dòng vốn đầu tư bất định), nhưng cũng có thuận lợi nhất định (nhu cầu suy giảm nên giá năng lượng và lương thực có thể chững lại). Trong khi đó, những vấn đề nội tại mang tính cơ cấu của kinh tế trong nước vẫn chưa được giải quyết, từ đó, điều hành kinh tế vĩ mô sẽ gặp khó khăn trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Theo NQ của QH về kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội năm 2011, mục tiêu tổng quát là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Theo đó, các các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu là
: 
· Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% - 6,5%. 

· Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%. Nhập siêu khoảng 11% - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

· Bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP. 

· Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP. 

· Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. 

· Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. 

· Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%. 
Tuy nhiên, diễn biến thực tế của kinh tế quý 1 năm 2012 đặt ra không những cơ hội mà cả thách thức cho nền kinh tế để có thể đạt được mục tiêu mà QH đã đề ra. Còn theo đánh giá của Bộ KH-ĐT trong báo cáo gửi UBKT của QH, trong quý 1, do thực hiện đồng bôk các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội,… nên tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng.
2.1. Tăng trưởng Quý I suy giảm, trong khi khu vực sản xuất và các DN đang gặp rất nhiều khó khăn 
Trong Quý I/2012, tăng trưởng GDP chỉ đạt 4%, một mức khá thấp và là thấp nhất trong vòng hai năm gần đây (QI/2010 tăng 5,84% và QI/2011 tăng 5,57%). Xu hướng suy giảm tăng trưởng vẫn tiếp diễn. Kết quả tăng trưởng suy giảm trên còn thể hiện ở những chỉ tiêu sau:

· Theo TCTK, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm 2012 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2011, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua (IIP quý I/2011 so với quý I/2011 tăng 9,3%) ( động năng sản xuất đang suy giảm

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 380,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá cả thì chỉ tăng 4,4%. Đây là mức tăng rất thấp so với trung bình hàng năm thể hiện tiêu dùng ngày càng co lại.

· Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1 năm nay giảm mạnh, chỉ bằng 76% tháng 12/2011, và bằng 83% so cùng kỳ năm 2011. Trong lúc đó, chỉ số tồn kho đến thời điểm 1/2/2012 của toàn ngành công nghiệp chế tạo, chế biến tăng 17,2% so với thời điểm năm 2011.

· Lượng hàng tồn kho tăng cao, thậm chí có ngành  tồn kho tăng đến gần 63% lượng phân bón tăng gần 63%; sắt, thép tăng gần 60%.... , cho thấy sản xuất của các doanh nghiệp đang rất khó khăn, sự giảm sút của tổng mức bán lẻ và chỉ số tiêu thụ phản ánh sức cầu của nền kinh tế đang suy yếu. 
· Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, do vẫn đang chịu đựng lãi suất rất cao, trong khi sức cầu của cả nền kinh tế suy giảm. Theo đó, số lượng doanh nghiệp bị phá sản và đóng cửa đang tăng lên:
· Theo Bộ KHĐT, tính chung từ đầu năm đến 25/3, tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 15.994 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký ước khoảng 91.735 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã giảm 7% và số vốn đăng ký giảm 10%. Trong ba tháng đầu năm, đã có trên 2.200 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và khoảng trên 9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế. Như vậy, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 57%.
· Theo TCTK, trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 1,6% về số lượng và giảm 14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. Trong lúc đó, số lượng doanh nghiệp xin phép giải thể, đình hoãn sản xuất kinh doanh trong năm 2011 là 53.970 doanh nghiệp; chiếm 9% trong tỷ số doanh nghiệp có mặt đến 31/12/2011. Theo Báo cáo thường niên doanh nghiệp 2012 do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố, tính đến hết năm 2011, tổng số doanh nghiệp đã giải thể là 79.014 doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân đã giải thể 2.082 doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên là 16.748 doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 18.826 doanh nghiệp. Nhiều nhất là số công ty cổ phần với 41.357 doanh nghiệp, ít nhất là công ty hợp danh với chỉ một doanh nghiệp.
2.2. Lạm phát có xu hướng giảm mặc dù giá xăng dầu được điều chỉnh tăng
Trong quý I/2012, lạm phát tiếp tục được kiềm chế - chỉ tăng 2,55%, thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt là trong tháng 3, giá xăng được điều chỉnh tăng 10%, nhưng do giá lương thực và thực phẩm chững lại nên lạm phát tháng 3 chỉ ở mức 0,16%, thấp hơn rất nhiều so với các dự báo của các cơ quan thống kê và các chuyên gia kinh tế.

Đạt được con số này cho thấy các chính sách vĩ mô thận trọng hơn đã có những tác động đáng kể đến mức tăng lạm phát. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, tăng CPI ở mức thấp cũng thể hiện những hậu quả khó khăn của kinh tế tài chính năm 2011, đặc biệt là suy giảm tổng cầu, đang tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam trong Quý 1/2012.
2.3. Xuất, nhập khẩu tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước
Tác động của suy giảm nhu cầu thế giới đã có những tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm 2012 đạt 24,5 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2011, và là mức tăng không cao so với nhiều năm. Đáng chú ý là giá xuất khẩu một số mặt hàng đã giảm so với trước do bối cảnh thế giới khó khăn. 
Kim ngạch nhập khẩu Quý I đạt 24,8 tỷ USD, chỉ tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2011, giảm mạnh so với mức tăng cùng kỳ năm ngoái (23,8%). Nhập siêu Quý I cũng giảm mạnh, tụt xuống chỉ còn khoảng 251 triệu USD, tương đương 1% kim ngạch xuất khẩu (so với mức cùng kỳ năm trước là 3 tỷ USD và 15,7%). Số liệu này cho thấy sự suy giảm mạnh sức cầu trong nền kinh tế và sự suy yếu năng lực sản xuất và nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam.
2.4. Tăng trưởng tiền tệ và tín dụng rất thấp, phản ánh năng lực hấp thụ vốn của DN suy giảm mạnh 

Tổng phương tiện thanh toán đến 20/03/2012 ước tăng 1,44% so với cuối năm 2011. Trong khi đó, tín dụng đối với nền kinh tế đến 20/03/2012 ước giảm 0,53% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VNĐ giảm 0,371%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 2,13% so với cuối năm 2011.  
Như vậy, mặc dù chỉ tiêu của CP cho cả năm 2012 về tăng trưởng phương tiện thanh toán là 14-16%, tín dụng là 15-17%, nhưng diễn biến cả Quý I cho thấy khả năng đạt được chỉ tiêu này trở nên khó khăn. Phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng, lý do chính vẫn là lãi suất vẫn ở mức cao, mặc dù có xu hướng giảm, khả năng tiếp cận khó khăn, năng lực hấp thụ tín dụng của các DN giảm sút, và sự phân bổ điều chuyển các nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng còn chưa khơi thông và hiệu quả.

2.5. Thanh khoản hệ thống đã có cải thiện, lãi suất bước đầu có dấu hiệu giảm nhẹ

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý I bước đầu đã tốt hơn. Tương quan giữa vốn huy động và cho vay tín dụng được cải thiện. Theo NHNN, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 20/03/2012 ước tăng 1,56% so với cuối năm 2011, trong khi dư nợ tín dụng lại suy giảm 2,13%.
Cơ cấu kỳ hạn tín dụng cũng có sự cải thiện đáng kể. Tiền gửi tiết kiệm khu vực dân cư được huy động với kỳ hạn dài hơn trước. Điều này phần nào phản ánh niềm tin của khu vực dân cư đã được củng cố hơn. Huy động Trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Ngân hàng có tỷ lệ thành công cao và lãi suất cho vay giảm. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, tỷ lệ thành công trong các phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn 2-3 năm thường đạt 100% và lãi suất trúng thầu cũng liên tục giảm, trong đó các kỳ hạn 3 và 5 năm giảm khoảng 1%/năm
.

Tuy nhiên, hệ thống NH vẫn còn tồn tại một số khó khăn:
· Hệ thống ngân hàng bị phân hóa mạnh giữa một bên là nhóm các ngân hàng lớn dư thừa thanh khoản nhưng thiếu đầu ra và một bên là các ngân hàng nhỏ, khó khăn về thanh khoản nhưng không vay được trên thị trường liên ngân hàng và thị trường mở (OMO). 

· Xu hướng hạ lãi suất diễn ra nhưng không đồng nhịp giữa các ngân hàng thương mại. Mặt bằng lãi suất giảm không nhiều. Vẫn tồn tại hiện tượng vượt trần lãi suất huy động, chủ yếu ở các NH nhỏ có thanh khoản khó khăn. 

· Hệ thống vẫn đối diện với vấn đề nợ xấu. Có rất nhiều số liệu khác nhau về nợ xấu (NHNN: tỷ lệ nợ xấu từ 3,6-3,8% tổng dư nợ
, trong khi một số tổ chức quốc tế như Fitch đưa ra con số 12%). Tuy nhiên, hầu hét các chuyên gia kinh tế đều cho rằng với khó khăn hiện nay, nợ xấu đang gia tăng, đặc biệt liên quan đến khu vực bất động sản. Vấn đề này cũng lý giải cho khó khăn thanh khoản của một bộ phận các NHTM.

Trước những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp khi lãi suất ở mức cao và kéo dài, nguy cơ đình đốn sản xuất là có thể xảy ra, NHNN đã có những quyết tâm lớn để kéo hạ lãi suất. Chưa đầy một tháng trong Quý I, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp giảm đồng loạt các lãi suất điều hành. Đầu tiên là từ 13/3, lãi suất huy động cao nhất của các ngân hàng sẽ là 13% một năm, thay vì 14% hiện tại cho kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng giảm từ 16% một năm về 15% cao nhất. Lãi suất tái chiết khấu về 12% một năm, giảm 1% so với trước. Lãi tái cấp vốn cũng được hạ xuống 14% một năm. Ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cắt giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 13% từ 14%, lãi suất tái chiết khấu xuống 11% từ 12%, trần lãi suất huy động xuống 12% từ 13%. 
2.6. Triển vọng năm 2012

Những diễn biến kinh tế quý 1 cho thấy tình hình kinh tế đã và đang có những thay đổi nhanh và ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của năm 2012, cụ thể như sau:
· Về tăng trưởng, với những khó khăn đang gia tăng rất lớn từ khu vực doanh nghiệp (như đã trình bày ở trên, khiến GDP quý 1 tăng ở mức thấp trong nhiều năm), cộng thêm sức cầu suy giảm mạnh trong bối cảnh tăng trưởng thế giới giảm sút, phần lớn các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đều cho rằng khả năng đạt mục tiêu 6-6,5% theo như NQ của QH là rất khó khăn. 
· Thậm chí, một số chuyên gia dự báo, nếu chính sách thận trọng như hiện nay, có thể nền kinh tế sẽ phải đánh đổi bằng mức tăng trưởng chỉ khoảng 5,5-5,8% trong năm 2012. 
· Trong bản báo cáo Triển vọng phát triển Châu Á 2012 và Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012 mới nhất của ADB, ADB đã dự báo tăng trưởng Việt Nam 2012 sẽ chậm lại ở mức 5,7%, trước khi tăng lên 6,2% trong năm 2013. 

· Về lạm phát,với những diễn biến thuận lợi do những hỗ trợ từ giá năng lượng và giá lương thực thế giới chững lại, cộng thêm chính sách vĩ mô khá thận trọng trong năm 2011 và năm 2012, phần lớn các  chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho rằng khả năng đạt được chỉ tiêu (dưới 10%) là lớn.  
· Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2012 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng trong năm 2012 cần tiếp tục đặt trọng tâm ưu tiên kiềm chế lạm phát do những rủi ro đối với lạm phát, cả trong và ngoài nước, còn lớn. 
· Tuy nhiên cũng có chuyên gia cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu đình trệ rõ ràng, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa hoặc rơi vào tình trạng phá sản. Vì vậy, nếu vẫn tiếp tục chính sách như hiện nay, thì lạm phát còn có thể thấp hơn 6% do tổng cầu của nền kinh tế đang suy giảm. Và nếu điều này xảy ra thì nguy cơ thiểu phát là có thể. Do đó, theo các chuyên gia này, mục tiêu ưu tiên của chính sách vĩ mô hiện nay phải là cứu các doanh nghiệp đang rất khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
· Các tổ chức quốc tế thì vẫn tương đối thận trọng khi đưa ra dự báo. Theo ADB, lạm phát trung bình có thể giảm xuống sát dưới ngưỡng 2 chữ số, với điều kiện các chính sách phải được duy trì đủ chặt chẽ. Tuy nhiên lạm phát được dự báo tăng lên 11,5% trong năm 2013, song hành với tăng trưởng kinh tế và dự báo giá lương thực thế giới tăng cao. 
· Về tỷ giá và cán cân thanh toán: 
· Do những khó khăn về suy giảm kinh tế thế giới, kéo theo nhu cầu và giá các hàng hóa giảm sút, chỉ tiêu về xuất nhập khẩu cần những nỗ lực lớn mới có thể đạt được chỉ tiêu. Tuy nhiên, cũng do tăng trưởng năm 2012 có thể không cao, nhu cầu trong nước đối với nhập khẩu giảm nên chỉ tiêu nhập siêu được các chuyên gia đánh giá là có khả năng đạt được. Với dự báo các khoản tài trợ cho thâm hụt thương mại như kiều hối, FDI, ODA,…ít biến động mạnh, cán cân thanh toán của năm 2012 dự báo sẽ tiếp tục thặng dư.
· Đồng thời, với dự trữ ngoại hối gia tăng (theo NHNN, đến cuối quý 1, dự trữ đã ở mức 19 tỷ USD – tương đương 9 tuần nhập khẩu), dư địa can thiệp vào TT ngoại hối được coi là tốt hơn, và theo đó, tỷ giá có thể sẽ ít biến động mạnh trong năm 2012. 

III. KIẾN NGHỊ
Để đạt được các mục tiêu đề ra, cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nêu trong NQ của QH về KT-XH năm 2012 và NQ của CP triển khai NQ của QH. 
1. Giải pháp ngắn hạn

Trong ngắn hạn, cần tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2012, việc ổn định kinh tế vĩ mô phải được xác định là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2011 - 2015 với các trọng tâm là kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường giá cả, cải thiện cán cân thanh toán và phấn đấu giảm bội chi ngân sách.
1.1 Đối với chính sách tiền tệ, tỷ giá

Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là chính sách lãi suất, cho vay tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở, kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15% - 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14% - 16% (theo NQ của CP), bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Điều hành tỷ giá, thị trường ngoại hối linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình cung - cầu ngoại tệ, góp phần khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường vàng và việc lưu hành ngoại tệ. Chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước đang quản lý như điện, than, các dịch vụ công như y tế, giáo dục... theo cơ chế thị trường. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý thị trường; phát triển, hoàn thiện hệ thống phân phối, nhất là một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, sữa, thuốc chữa bệnh. 

1.2. Đối với chính sách tài khóa

Cần thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả và tăng cường hiệu quả phối hợp với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, cần có những động thái tháo gỡ khó khăn cho các DN trong thời điểm hiện nay bằng các giải pháp như giảm, hoặc hoãn thuế cho DN.
Chú trọng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nợ công và cơ cấu nợ công nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Từng bước giảm tỷ lệ huy động vào ngân sách so với GDP, đồng thời với việc áp dụng quyết liệt các biện pháp chống thất thu. Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ cấu chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí.

Thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2012 xuống dưới 4,8% GDP. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, thu hồi số tiền nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyển giá. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá. Rà soát hoàn thiện cơ chế và cơ sở pháp lý để bảo đảm kiểm soát của Nhà nước đối với các hoạt động đặt cược, trò chơi có thưởng. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước để ưu tiên giảm bội chi và dành để trả nợ.

1.3. Đối với chính sách thương mại 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam đến năm 2020; chú trọng phát triển thương mại nông thôn, nhất là hệ thống các chợ, hợp tác xã thương mại - dịch vụ, hộ kinh doanh. Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng cơ chế phù hợp khuyến khích phát triển thương mại điện tử. Thực hiện chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp tạo lập mối liên kết giữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối và người tiêu dùng để hình thành những kênh lưu thông hàng hóa ổn định, gắn với quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ,… để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hàng tiêu dùng; khuyến khích liên kết các ngành sản xuất, chuẩn hóa sản phẩm.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập khẩu một cách đồng bộ và hiệu quả, nhất là đối với các nhóm các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được và bảo đảm chất lượng. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, công bố danh mục các mặt hàng không thiết yếu, danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho sản xuất và đời sống.

1.4. Đối với biện pháp kiểm soát thị trường

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời áp dụng các biện pháp điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Có biện pháp hiệu quả để bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhất là những thời điểm khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

2. Giải pháp dài hạn
Trong dài hạn, cần cải cách mẽ thể chế kinh tế thị trường, tái cấu trúc nền kinh tế, cụ thể là tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cấu trúc thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. 
Đối với cải cách thể chế, có thể nói nội dung, yêu cầu của tái cơ cấu nền kinh tế, trước hết là 3 lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống tài chính – ngân hàng gắn liền với cải cách thể chế kinh tế - 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược. Đặc biệt là trong bối cảnh nước ta đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp. 
Rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, bảo đảm quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy chủ động, sáng tạo, sát thực tế của địa phương và cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách; gắn phân cấp với tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên và chịu trách nhiệm của cấp dưới, đề cao trách nhiệm của ngưởi đi đầu. 

Đối với tái cơ cấu đầu tư công, trước hết cần điều chỉnh cơ cấu đầu tư, bao gồm cơ cấu đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm dần đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư. Tập trung vốn Nhà nước để đầu tư đồng bộ các công trình, dự án trọng yếu, có hiệu quả cao về kinh tế-xã hội. Một mặt tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh cho các địa phương, mặt khác điều chỉnh việc phân cấp hợp lý đi đôi với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp trên. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ có mục tiêu, tập trung đầu mối quản lý để khắc phục tình trạng phân tán nguồn vốn và đầu tư dàn trải. 
Đối với tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, trước hết cần tập trung củng cố, tăng cường năng lực và sự phát triển bền vững của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ, chấn chỉnh, sắp xếp lại một cách căn bản; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty, đi đôi với hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và người đứng đầu. Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước phải tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chính, thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc. Kiên quyết tách biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Đối với tái cơ cấu khu vực NH, cầm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp và lộ trình tái cơ cấu hệ thống theo nguyên tắc không để xảy ra đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát, từng bước nâng cao năng lực tài chính, quản trị và điều hành để phát triển hệ thống lành mạnh, an toàn, hiệu quả. Cần kiên quyết xử lý dứt điểm những NH yếu kém, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

� Tăng trưởng tín dụng đạt đỉnh điểm 53% năm 2007, giảm xuống 22% năm 2008 khi Chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để hạ nhiệt lạm phát ở mức đỉnh năm 2008, song lại tiếp tục tăng mạnh lên 37,73% năm 2009 và 33 năm 2010. Kết quả là tỷ lệ tín dụng trên GDP đạt 131% năm 2010 – mức rất cao so với các nước trên thế giới.


� Đã loại trừ yếu tố giá lương thực và năng lượng.


� Kim ngạch xuất khẩu năm 2011 tăng mạnh chủ yếu do đơn giá của nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng, trong đó giá nhiều mặt hàng đã tăng mạnh so với năm 2010 như: giá hạt tiêu tăng 65%; giá hạt điều tăng 42%; giá cà phê tăng 44%; giá cao su tăng 29%... Nhờ sự tăng mạnh về giá đã góp phần tạo nên giá trị lớn cho lĩnh vực xuất khẩu. Xét về lượng, so với cùng kỳ, rất nhiều nhóm hàng có lượng xuất khẩu tăng đột biến, điển hình là sắt thép tăng tới 43,4%, sắn và các sản phẩm sắn tăng 58,5%, sắt thép tăng 43,4... Tuy nhiên, một số nhóm/mặt hàng lượng xuất khẩu giảm như: than đá, chất dẻo nguyên ...





� Số liệu báo cáo Quốc hội kỳ trước (thời điểm này chưa có số liệu chính thức của Bộ Lao động TBXH)


� Nguồn: �HYPERLINK "http://www.sggp.org.vn/congnghiepkt/2012/2/280423/"�http://www.sggp.org.vn/congnghiepkt/2012/2/280423/�


� Nguồn: �HYPERLINK "http://www.mb.com.ph/articles/319921/rice-prices-stable-2012"�http://www.mb.com.ph/articles/319921/rice-prices-stable-2012�


� Các chỉ tiêu về xã hội và môi trường bao gồm tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%, tỷ lệ  lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 46%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 16,6%, số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 21,5 giường.


� Trong tuần từ 03-09/03, doanh số giao dịch VND bình quân ngày giảm khoảng 30%, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn ngắn để giải quyết nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn của ngân hàng (UBGSTCQG).


� http://gafin.vn/20111125085945166p0c34/thong-doc-no-xau-2011-du-kien-38-tong-du-no.htm
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